
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng  

Năm học 2024 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TIÊN LÃNG 

Căn Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Thông tư số 

04/2014/TT-TTCP ngày 18/09/2014 của Thủ tướng Chính Phủ, quy định về nhận 

định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; Nghị 

định số 78/2013/NĐ-CP ngày17 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định về Minh 

bạch tài sản, thu nhập; 

Căn cứ Thông tư số:32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 về việc 

Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường 

trung học phổ thông có nhiều cấp học; 

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-THCSTT TL ngày 04 tháng 9 năm 2024 về Kế 

hoạch giáo dục nhà trường năm học 2024 – 2025; 

Xét đề nghị của Hội đồng trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham 

nhũng năm học 2024 - 2025 gồm các đồng chí có tên như sau: 

          1. Đ/c  Vũ Thị Mai Hương – Hiệu trưởng – Tổ trưởng. 

          2. Đ/c Cao Thị Lệ Hoa   – P. Hiệu trưởng – Tổ phó. 

 3. Đ/c Nguyễn Thị Bình – P. Hiệu trưởng – Tổ phó 

          4. Đ/c Vũ Thị Hiền  – TPT Đội– Thư ký. 

         5. Đ/c Vũ Thị Thu – NV Thư viện – Thành viên. 

         6. Đ/c Vũ Anh Thơ  – TT KHTN– Thành viên. 

         7. Đ/c Nguyễn Thị Hà – TT KHXH – Thành viên 

         8. Đ/c Nguyễn Như Quỳnh – Bí Thư chi Đoàn – Thành viên. 

         9. Đ/c Vũ Thị Yến – TBTTND- Thành viên 

        10. Đ/c Tạ Thị Cảnh  –CT CĐ – Thành viên 

        11. Đ/c Lương Thị Hạnh – Kế toán   - Thành viên 

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-THCS Tiên Lãng, ngày 19  tháng 9 năm 2024 

http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=04f22967-5218-4d69-b3df-90eee6dd6c72&list=documentDetail
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Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm quán triệt tốt các nội dung chỉ đạo về công 

tác phòng, chống tham nhũng của cấp trên để xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai 

cho tất cả CB-GV-NV thực hiện và đồng thời theo dõi, giám sát, nhắc nhở đến từng 

đồng chí thực hiện tốt nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng.  

Điều 3. Các đồng chí Tổ trưởng, Văn phòng, và tất cả các đồng chí có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (báo cáo); 

- Như  điều 3 (thực hiện); 

- Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                             Vũ Thị Mai Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG THCS TT TIÊN LÃNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Tiên Lãng, ngày      tháng    năm 2024 

 

DANH SÁCH CB-GV-NV KÝ CAM KẾT  

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM HỌC 2024 - 2025 

Số 

TT 
Họ và tên CB-CNVC Chức vụ Ký cam kết Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

Tổng cộng danh sách này gồm có tất cả 61 đồng chí là CB-CN-VC ký cam kết 

phòng chống tham nhũng năm học 2024 - 2025 tại trường THCS TT Tiên Lãng.  

                                           Tiên lãng, ngày        tháng       năm 2024  

                                                          HIỆU TRƯỞNG  



 



DANH MỤC 
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC  

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

TT Văn bản Trích yếu Ngày/TrạngThái 

1 Thông tư số 04/2014/TT-TTCP 

Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/09/2014 của Thủ 

tướng Chính Phủ, quy định về nhận định tình hình tham 

nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

Ban hành: 18/09/2014  

Hiệu lực: 01/01/2015  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

2 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP 
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP 17 tháng 06 năm 2013 của 

Chính phủ quy định về Minh bạch tài sản, thu nhập 

Ban hành: 17/07/2013  

Hiệu lực: 05/09/2013  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

3 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP 

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

phòng, chống tham nhũng 

Ban hành: 17/06/2013  

Hiệu lực: 31/07/2013  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

4 Quyết định số 3299/QĐ-BTC 
Công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2013 

Ban hành: 27/12/2012  

Hiệu lực: 27/12/2012  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

5 Nghị quyết số 82/NQ-CP 

Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của 

Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 

21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ ba , Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012 - 

2016 

Ban hành: 06/12/2012  

Hiệu lực: 06/12/2012  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 
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6 Chỉ thị số 30/2012/CT-TTg 

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí 

Ban hành: 26/11/2012  

Hiệu lực: 26/11/2012  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

7 Luật số 27/2012/QH13 

Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống tham nhũng 

 

Ban hành: 23/11/2012  

Hiệu lực: 01/02/2013  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

8 Luật số 07/2012/QH13 
Luật số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của 

Quốc hội về Phòng, chống rửa tiền 

Ban hành: 18/06/2012  

Hiệu lực: 01/01/2013  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

12 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP 

Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10 tháng 01 năm 2011 

của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống 

tham nhũng trong ngành Thanh tra. 

Ban hành: 10/01/2011  

Hiệu lực: 01/03/2011  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

13 Kế hoạch số 5650/KH-BKH 

Kế hoạch số 5650/KH-BKH ngày 16 tháng 8 năm 2010 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền các quy định pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng 

Ban hành: 16/08/2010  

Hiệu lực: 16/08/2010  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

14 Quyết định số 445/QĐ-TTg 

Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. 

Ban hành: 07/04/2010  

Hiệu lực: 07/04/2010  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

15 Kế hoạch số 1845/KH-BKH 

Kế hoạch số 1845/KH-BKH ngày 23 tháng 3 năm 2010 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch hành động phòng, 

chống tham nhũng năm 2010 

Ban hành: 23/03/2010  

Hiệu lực: 23/03/2010  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

16 Thông tư số 01/2010/TT-TTCP 
Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 

của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

Ban hành: 22/01/2010  

Hiệu lực: 22/01/2010  

http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=d238592b-32ae-4393-9065-9c07046753fe&list=documentDetail
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số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP. Trạng thái: Đang có hiệu lực 

17 
Quyết định số 137/2009/QĐ-

TTg 

Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, 

chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi 

dưỡng 

Ban hành: 02/12/2009  

Hiệu lực: 20/01/2010  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

18 Kế hoạch số 5681/KH-BKH 

Kế hoạch số 5681/KH-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2009 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giai đoạn 1 Chiến lược 

phòng, chống tham nhũng (từ nay đến năm 2011) 

Ban hành: 30/07/2009  

Hiệu lực: 30/07/2009  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

19 Công ước số Không số Công ước của Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng. 
Ban hành: 30/06/2009  

Hiệu lực: 30/06/2009  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

20 Nghị quyết số 21/NQ-CP 

Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của 

Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống 

tham nhũng đến năm 2020 

Ban hành: 12/05/2009  

Hiệu lực: 01/06/2009  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

    

21 Quyết định số 470/QĐ-TTg 

Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2009 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, 

chống rửa tiền 

Ban hành: 13/04/2009  

Hiệu lực: 13/04/2009  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

22 Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg 
Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có 

Ban hành: 03/07/2008  

Hiệu lực: 18/07/2008  

http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=c1960cad-0143-4e69-bba1-a17e94b23e8b&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=c1960cad-0143-4e69-bba1-a17e94b23e8b&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=13f7d783-fd7c-4f7d-b03b-1ead28cdef89&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=b5c46e2e-136b-40c9-8cf4-1e815668293b&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=640e3edf-f2e8-4610-a84c-6758cb13505c&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=f22907f1-40f3-420e-af4a-7baa35af736d&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=dd9ea4bf-057f-4e41-bdc9-8aad32bb688d&list=documentDetail


nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 

11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 

năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập 

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

23 
Thông tư liên tịch số 

01/2008/TTLT-BNV-BTC 

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 13 

tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ 

về Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động 

phòng, chống tham nhũng. 

Ban hành: 13/03/2008  

Hiệu lực: 28/03/2008  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

24 Nghị định số 19/2008/NĐ-CP 

Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 

của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm 

trong hoạt động phòng, chống tham nhũng. 

Ban hành: 14/02/2008  

Hiệu lực: 03/03/2008  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

25 

Thông tư liên tịch số 

2462/TTLT-TTCP-VKSNDTC-

TANDTC-BQP-BCA 

Thông tư liên tịch số 2462/TTLT-TTCP-VKSNDTC-

TANDTC-BQP-BCA ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao - Chánh án Toà án nhân dân tối cao - Tổng Kiểm 

toán Nhà nước - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông 

tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng 

Ban hành: 19/11/2007  

Hiệu lực: 04/12/2007  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

26 
Thông tư số 2442/2007/TT-

TTCP 

Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 

2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 

năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. 

Ban hành: 13/11/2007  

Hiệu lực: 28/11/2007  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

27 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP 

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 

của Thủ tướng Chính phủ Quy định danh mục các vị trí 

công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối 

Ban hành: 27/10/2007  

Hiệu lực: 27/10/2007  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 
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với cán bộ, công chức, viên chức. 

28 Nghị định số 157/2007/NĐ-CP 

Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 

của Chính phủ về việc quy định chế độ trách nhiệm đối với 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước 

trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. 

Ban hành: 27/10/2007  

Hiệu lực: 22/11/2007  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

29 Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg 

Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho 

các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

Ban hành: 24/08/2007  

Hiệu lực: 24/08/2007  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

30 Luật số 01/2007/QH12 

Luật số 01/2007/QH12 ngày 04 tháng 08 năm 2007 của 

Quốc hội khoá 12 về sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật 

phòng, chống tham nhũng. 

Ban hành: 04/08/2007  

Hiệu lực: 04/08/2007  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

31 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg 

Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 

2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hoá 

công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước 

Ban hành: 02/08/2007  

Hiệu lực: 17/08/2007  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

32 Nghị định số 103/2007/NĐ-CP 

Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2007 

của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán 

bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

Ban hành: 14/06/2007  

Hiệu lực: 23/07/2007  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

33 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg 

Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 

2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc 

tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Ban hành: 10/05/2007  

Hiệu lực: 10/06/2007  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

34 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 Ban hành: 27/03/2007  
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của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách 

nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng 

Hiệu lực: 10/04/2007  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

35 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP 
Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 

của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. 

Ban hành: 09/03/2007  

Hiệu lực: 09/03/2007  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

36 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP 

Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 

Ban hành: 20/10/2006  

Hiệu lực: 06/11/2006  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

37 Thông tư số 98/2006/TT-BTC 

Thông tư số 98/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 

của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và 

xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm 

quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí. 

Ban hành: 20/10/2006  

Hiệu lực: 05/11/2006  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

38 Nghị định số 107/2006/NĐ-CP 

Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 

của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi sảy ra tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

Ban hành: 22/09/2006  

Hiệu lực: 07/10/2006  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

39 Nghị định số 84/2006/NĐ-CP 

Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 

của Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ 

luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

Ban hành: 18/08/2006  

Hiệu lực: 03/09/2006  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

40 Nghị định số 68/2006/NĐ-CP 

Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Ban hành: 18/07/2006  

Hiệu lực: 02/08/2006  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 
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41 Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg 

Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 

2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật phòng, 

chống tham nhũng 

Ban hành: 06/02/2006  

Hiệu lực: 21/02/2006  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

42 Quyết định số 30/QĐ-TTg 

Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục 

hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 

2007 - 2010 

Ban hành: 10/01/2006  

Hiệu lực: 10/01/2006  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

43 Luật số 55/2005/QH11 
Luật số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của 

Quốc hội về phòng, chống tham nhũng. 

Ban hành: 29/11/2005  

Hiệu lực: 01/06/2006  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 

44 Luật số 48/2005/QH11 
Luật số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của 

Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Ban hành: 29/11/2005  

Hiệu lực: 01/06/2006  

Trạng thái: Đang có hiệu lực 
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